
SỞ Y TẾ SƠN LA 

BỆNH VIỆN ĐKKV MAI SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /BC-BVĐKMS 

 

Mai Sơn, ngày 04 tháng 8 năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Danh sách đăng ký người thực hành tại Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn 

 

 Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh; 

Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn báo cáo danh sách đăng ký người hành nghề theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế như sau  

 1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MAI SƠN 

 2. Địa chỉ: Xã Mai Sơn – Tỉnh Sơn La. 

 3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h 

 4. Danh sách đăng ký người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

TT 

Người đăng ký thực hành Người hướng dẫn thực hành 

Khoa thực 

hành 

Thời gian đăng 

ký thực hành 

Thời điểm bắt 

đầu thực hành 
Họ tên Ngày sinh Địa chỉ Trình độ 

chuyên 

môn 

Vị trí 

làm 

việc 

Họ tên Trình độ 

chuyên 

môn 

Số CCHN 

1 

Nguyễn 

Thúy 

Hiền 

10/12/2003 

Xã Mai 

Sơn, tỉnh 

Sơn La 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

Hợp 

đồng 

Đỗ Thị 

Kim 

Ngân 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

000576/SL-

CCHN 

Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực - 

Chống độc 

Sáng 7h30 - 

11h30; Chiều 

13h30 - 17h30; 

Từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần 

04/8/2025 

Bùi Thị 

Thu Hà 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

00572/SL-

CCHN 

Khoa Truyền 

Nhiễm 



TT 

Người đăng ký thực hành Người hướng dẫn thực hành 

Khoa thực 

hành 

Thời gian đăng 

ký thực hành 

Thời điểm bắt 

đầu thực hành 
Họ tên Ngày sinh Địa chỉ Trình độ 

chuyên 

môn 

Vị trí 

làm 

việc 

Họ tên Trình độ 

chuyên 

môn 

Số CCHN 

2 

Dương 

Thị 

Quỳnh 

12/06/2002 

Xã Tà 

Hộc, tỉnh 

Sơn La 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

Hợp 

đồng 

Đỗ Thị 

Kim 

Ngân 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

000576/SL-

CCHN 

Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực - 

Chống độc 
Sáng 7h30 - 

11h30; Chiều 

13h30 - 17h30; 

Từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần 

04/8/2025 

Nguyễn 

Thanh 

Tùng 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

00574/SL-

CCHN 

Khoa Ngoại 

tổng hợp 

3 
Vì Văn 

Nam 
19/03/2004 

Xã 

Chiềng 

Mai, tỉnh 

Sơn La 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Hợp 

đồng 

Cà Văn 

Thủy 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

004640/SL-

CCHN 

Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực - 

Chống độc 
Sáng 7h30 - 

11h30; Chiều 

13h30 - 17h30; 

Từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần 

04/8/2025 

Bùi Thị 

Thu Hà 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

00572/SL-

CCHN 

Khoa Truyền 

Nhiễm 

4 

Lường 

Thị 

Nhung 

19/05/2004 

Xã Bắc 

Yên, tỉnh 

Sơn La 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Hợp 

đồng 

Đỗ Thị 

Kim 

Ngân 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

000576/SL-

CCHN 

Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực - 

Chống độc 

Sáng 7h30 - 

11h30; Chiều 

13h30 - 17h30; 

Từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần 

04/8/2025 

Bùi Thị 

Thu Hà 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

00572/SL-

CCHN 

Khoa Truyền 

Nhiễm 



TT 

Người đăng ký thực hành Người hướng dẫn thực hành 

Khoa thực 

hành 

Thời gian đăng 

ký thực hành 

Thời điểm bắt 

đầu thực hành 
Họ tên Ngày sinh Địa chỉ Trình độ 

chuyên 

môn 

Vị trí 

làm 

việc 

Họ tên Trình độ 

chuyên 

môn 

Số CCHN 

5 

Nguyễn 

Thảo 

Linh 

27/11/2003 

Xã Mai 

Sơn, tỉnh 

Sơn La 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

Hợp 

đồng 

Đỗ Thị 

Kim 

Ngân 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

000576/SL-

CCHN 

Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực - 

Chống độc 
Sáng 7h30 - 

11h30; Chiều 

13h30 - 17h30; 

Từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần 

04/8/2025 

Nguyễn 

Thị Hằng 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

000200/SL-

CCHN 
Khoa Nội 

Tổng hợp 

6 

Nguyễn 

Mai 

Phương 

19/01/2003 

Xã Mai 

Sơn, tỉnh 

Sơn La 

Cao Đẳng 

Kỹ thuật 

Xét 

nghiệm Y 

học 

Hợp 

đồng Đỗ Thị 

Kim 

Ngân 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

000576/SL-

CCHN 

Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực - 

Chống độc 
Sáng 7h30 - 

11h30; Chiều 

13h30 - 17h30; 

Từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần 

04/8/2025 

Nguyễn 

Thị Trang 

Cử nhân 

Xét 

Nghiệm Y 

học 

004528/SL-

CCHN 

Khoa Xét 

nghiệm - 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

7 

Nguyễn 

Thị 

Minh Tú 

19/03/2003 

Xã Mai 

Sơn, tỉnh 

Sơn La 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

Hợp 

đồng Đỗ Thị 

Kim 

Ngân 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

000576/SL-

CCHN 

Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực - 

Chống độc 

Sáng 7h30 - 

11h30; Chiều 

13h30 - 17h30; 

Từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần 

04/8/2025 

Nguyễn 

Thanh 

Tùng 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

00574/SL-

CCHN 

Khoa Ngoại 

tổng hợp 



TT 

Người đăng ký thực hành Người hướng dẫn thực hành 

Khoa thực 

hành 

Thời gian đăng 

ký thực hành 

Thời điểm bắt 

đầu thực hành 
Họ tên Ngày sinh Địa chỉ Trình độ 

chuyên 

môn 

Vị trí 

làm 

việc 

Họ tên Trình độ 

chuyên 

môn 

Số CCHN 

8 
Tòng Thị 

Hưng 
20/05/2004 

Xã 

Phiêng 

Pằn, tinh 

Sơn La 

Cao đẳng 

hộ sinh 

Hợp 

đồng Cà Văn 

Thủy 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

004640/SL-

CCHN 

Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức 

tích cực - 

Chống độc Sáng 7h30 - 

11h30; Chiều 

13h30 - 17h30; 

Từ thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần 

05/8/2025 

Trần Thị 

Hương 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

chuyên 

ngành 

Phụ Sản 

001079/SL-

CCHN 

Khoa Phụ 

Sản 

Trên đây là Báo cáo đăng ký thực hành khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn./. 

Nơi nhận: 
- Phòng Nghiệp vụ - Y Dược - Sở Y tế Sơn La 

- Lưu: VT; TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Thịnh 
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